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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương  - Dự toán lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm  2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết qủa rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển  rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 60/TTr-KHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương  - Dự toán lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Chi Cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Nội dung dề cương và dự toán: (Có đề cương dự toán kèm theo).
4. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn 11 huyện, thị xã.

5. Quy mô: 934.034 ha. Trong đó: 

- Quy hoạch rừng đặc dụng: 62.978,7ha.

- Quy hoạch rừng phòng hộ: 423.992,6ha.

- Quy hoạch rừng sản xuất: 447.067,7ha.

6. Tổng dự toán: 392.7000.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn)
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (Dự án 661 tỉnh).   

8. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Quý II năm 2008.
Điều 2. Chi Cục Lâm nghiệp (Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch đảm bảo tiến độ, theo đúng đề cương, dự toán và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn;  Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chi Cục lâm nghiệp; Chủ tịch UBND huyện, thị; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu VT, Thuận 40 bản
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ĐỀ CƯƠNG

Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La 
đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La)

I. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG
Phần thứ nhất
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết lập quy hoạch
2. Cơ sở lập quy  hoạch
2.1. Cơ sở pháp lý để xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phỉ về thi hành Luật Bảo vệ  và phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006  của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 
 Căn cứ Quyết định số 186/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2006  của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược pháp triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn năm 2006 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2007/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm  2007 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết qủa rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển  rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm  2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Công văn số 688/BNN-LN ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai nhiệm vụ sau rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng;  

Căn cứ Công văn số 600/UBND-KTN ngày 27 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai nhiệm vụ sau rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng.

2.2. Cơ sở thực tiễn

3. Quy mô, địa đỉểm, đối tượng và phương pháp lập quy hoạch
3.1. Quy mô lập quy hoạch
Tổng diện tích quy hoạch rừng và đất rừng toàn tỉnh là 934.039 ha. 
Trong đó: 

- Quy hoạch rừng đặc dụng: 62.978,7ha (trong đó diện tích đất có rừng 46.653,2 ha và đất chưa có rừng 16.325,5 ha).
- Quy hoạch rừng phòng hộ: 423.992,6ha (trong đó diện tích đất có rừng 296.945,8 ha và đất chưa có rừng 127.004,8 ha).
- Quy hoạch rừng sản xuất: (trong đó diện tích đất có rừng 447.047,7 ha và đất chưa có rừng 217.814,5 ha).
3.2. Địa điểm, đối tượng quy hoạch
Phạm vi 11 huyện, thị xã, đối tượng diện tích rừng và đất lâm nghiệp (3 loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất).

3.3. Phương pháp lập quy hoạch
Điều tra khảo sát thực tế, tổng hợp, kết thừa số liệu đã có.

4. Điều tra thu nhập thông tin
4.1. Các thông tin cần thu nhập
- Về tài liệu:

+ Số liêu, tài liệu về quy hoạch 3 loại rừng tại thời điểm làm quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng: Kết qủa theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm; kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng kỳ trước.

Niên giám thống kê rừng hành năm.

+ Các kết quả điều tra và thông tin về khí hậu, thuỷ văn.

+ Những văn bản pháp luật và chính sách; các tài liệu, văn kiện của Trung ương và địa phương  có liên quan đến lâm nghiệp.

+ Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2006 - 2020, các dự  án đầu tư , phương án điều chế rừng của các chủ quản lý ...

+ Báo cáo quy hoạch các ngành khác có liên quan (đất đai, giao thông, thuỷ điện, thuỷ lợi...).

- Về Bản đồ: Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

4.2. Yêu cầu thông tin

- Thời gian điều tra thu thập không quá hai (02) năm trở về trước đối với thông tin về điều kiện tự  nhiên và tài nguyên rừng và không quá một (01) năm đối với các thông tin về  điều kiện kinh tế - xã hội.

- Đơn vị thống kê số liệu phục vụ cho lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh là huyện và chủ quản lý rừng.


4.3. Tình hình hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp được sử dụng chủ yếu các số liệu thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp, trên cơ sở bản đồ hiện trạng rừng và nếu cần thì tiến hành điều tra bổ sung.


- Phương pháp điều tra bổ sung, thực hiện theo Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng (QPN 6-84) ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-KT ngày 01 tháng 8 năm 1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), trong đó tập trung điều tra xá định đất trồng có khả năng trồng rừng và rừng tự nhiện là rừng sản xuất nghèo kiệt cần cải tạo.


4.4. Phân tích, tổng hợp thông tin và xây dựng dự thảo báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. 
Phần thứ hai

ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN TRƯỚC QUY HOẠCH

1. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên rừng

Đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên , hiện trạng đất đai và tài nguyên rừng; những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trong thời gian qua.
1.1 . Vị trí địa lý
Phạm vi ranh giới, diện tích và mối quan hệ , về vị trí địa lý với các địa phương khác về giao thông, kinh tế văn hoá, an ninh quốc phòng.
1.2. Đặc điểm tự nhiên

1.2.1. Địa hình địa thế.
1.2.2. Khí hậu
1.2.3. Sông suối - thuỷ văn
1.2.4. Đất đai.
1.3. Hiện trạng tài nguyên rừng và sử dụng đất.

1.3.1. Hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp (rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất bao gồm diện tích, trạng thái, đất chưa có rừng); rừng sản xuất bao gồm rừng gỗ lớn, gỗ nhỏ, nguyên liệu, lâm sản ngoài gỗ...

1.3.2 Diện tích trữ lượng các loại rừng, đất lâm nghiệp theo chủ  quản lý.

1.3.3. Diện tích đất trống đồi trọc.

1.3.4. Tình hình tái sinh phục hồi rừng.
1.3.5. Tài nguyên động thực vật.
1.3.6. Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ.

1.3.7. Đánh giá diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp.

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
Phân tích đặc điểm dân số, dân tộc và lao động (số lao động phân theo các ngành kinh tế, trình độ lao động...) hiện trạng kinh tế. (thực trạng các ngành công nghiệp, nông - lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại...) thực trạng cơ sở hạ tầng, văn hoá xã hội ... làm cơ sở cho việc đè xuất các nội dung xây dựng và phát triển lâm nghiệp, các giải pháp thực hiện với cơ chế chính sách thích hợp.
1.4.1. Nguồn nhân lực: Dân tộc, dân số, lao động.

1.4.2. Thực trạng vè kinh tế: Kết quả tổng quát của các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản...

- Diễn biến tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2001 – 2005.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong các năm vừa qua.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu của Sơn La năm 2007 so với cả nước.
- Tình hình thu chi ngân sách.
- Kim ngạch xuất khẩu.
- Tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn.
1.4.3. Cơ sở hạ tầng: Giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, năng lượng...

1.4.4. Thực trạng về văn hoá - xã hội; y tê, giáo dục, văn hoá, xã hội. thông tin...

1.4.5. Những thuận lợi và khó khăn thách thức trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

3. Thực trạng bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn trước quy hoạch

Phân tích những kết quả đạt được về bảo vệ và phát triển rừng, khai thác và chế biến lâm sản; hiệu quả xã hội về giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư và hợp tác quốc tê trong lĩnh vực lâm nghiệp...; Phân tích những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, rút ra những điều cần phát huy và khắc phục.

Thông qua việc đánh giá thực trạng các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năng lực sản xuất,  tiềm năng và hạn chế của hoạt động lâm nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội những năm qua. Tiến hành đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý kinh doanh, tổ chức sản xuất cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
3.1. Kết quả các hoạt động sản xuất lâm nghiệp
3.1.1. Hiện trạng về tổ chức quản lý, chỉ đạo   
3.1.2. Hiện trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh   
3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Quản lý và bảo vệ rừng, trổng rừng khoanh nuôi và phục hồi rừng, khai thác, chế biến tiêu thụ lâm sản... và tình hình giao đất giao rừng.
3.1.4. Hoạt động các dự án lâm nghiệp.
3.1.5. Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp khác 
3.2. Đánh giá hiện trạng phát triển ngành lâm nghiệp
3.2.1. Vai trò của ngành lâm nghiệp đối với nền kinh tế của tỉnh
3.2.2. Quy mô. mức độ phát triển của ngành lâm nghiệp trong 10 năm qua.
3.2.3. Đánh giá về chuyển dịch cơ cấu ngành lâm nghiệp
3.2.4. Đánh giá trình độ khả năng phát triển khoa học, công nghệ lâm nghiệp
3.2.5.Đánh giá về hoạt động đầu tư lâm nghiệp
3.2.6. Đánh giá về nguồn nhân lực trong ngành lâm nghiệp
3.3. Đánh giá tình hình thị trường sản phẩm lâm nghiệp
3.4. Đánh giá tác động của cơ chế chính sách đến phát triển lâm nghiệp
3.5. Đánh giá chung về hiện trạng ngành lâm nghiệp
3.6. Những tồn tại và nguyên nhân
Phần thứ ba

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH SƠN LA  ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
 1. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển lâm nghiệp và phân tích dự báo nhu cầu về rừng và lâm sản
 Phân tích những vấn đề dặt ra và dự báo các điều kiện, yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp như dự báo về môi trường, phát triển về dân số, lao động, nhu cầu tiêu dùng tại địa phương, xuất khẩu, phân tích các yếu tố cạnh tranh và dự báo tiến bộ khoa học công nghệ lâm nghiệp đến năm 2020.
1.1. Đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước và địa phương lên quan đến phát triển lâm nghiệp.

1.1.1. Đường lối, chủ trương, chính sách chung của đảng và Nhà nước.
1.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và đến 2020 của vùng, tỉnh.

1.2. Dự báo về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người.

1.3. Dự báo về dân số lao động.

1.4. Dự báo nhu cầu lâm sản và dịch vụ môi trường rừng.

1.5. Dự báo về thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm.

1.6. Dự báo về công nghệ áp dụng vào sản xuất cho các ngành lâm nghiệp
2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng quy hoạch bảo vệ phát triển rừng
Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng; cắn cứ vào chiến lược, quy hoạch phát triển lâm nghiệp toàn quốc , cụ thể các nội dung sau trên địa bàn tỉnh:
Phương hướng phát triển lâm nghiệp: Căn cứ vào chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam  giai đoạn 2006 - 2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của  tỉnh giai đoạn 2006  - 2020 và những phân tích, tổng hợp, thông tin trên để xá định phương hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020. Xác định cụ thể phương hướng phát triển lâm nghiệp cho từng loại rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất); phương hướng về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và chế biến lâm sản;

- Mục tiêu về môi trường, kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh.

- Đối với từng mục tiêu, xác định các nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu; những nhiệm vụ này phải được thể hiện bừng các chỉ tiêu khối lượng sản xuất về bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản...v.v
Luận chứng các phương pháp phát triển ngành, sản phẩm chủ lực và các điều kiện chủ yếu để thực hiện các mục tiêu quy hoạch, trên cơ sở tính toán các điều kiện về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng và đất rừng, vốn đầu tư, công nghệ, lao động và các nguồn  lực khác. 
2.1. Phương hướng phát triển.

2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ đến năm 2020.

2.2.1. Mục tiêu; Cụ thể
2.2.2. Nhiệm vụ: Giai đoạn  2007 - 2010; 2011 – 2015; 2016 - 2020.
2.3. Định hướng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

2.3.1. Định hướng quy hoạch 3 loại rừng và đất lâm nghiệp
- Đối với rừng phòng hộ: Phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, khu phục vụ du lịch nghỉ ngơi, rừng vành đai bảo vệ an ninh biên giới tại các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp..... Quy hoạch diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn tại các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh.
Xác định các lâm phần phòng hộ đầu nguồn tập trung, liền vùng liền khoảnh lưu vực sông Đà, sông Mã và các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện lớn của tỉnh, trên cơ sở đó hình thành các Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện, thị xã.  
- Quy hoạch rừng đặc dụng: Khu Bảo tồn thiên nhiên , rừng văn hoá, lịch sử.... Xác định lại chức năng nhiệm vụ của khu rừng, xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu rừng đặc dụng  và các phân khu chức năng; xác định vùng đệm; đề xuất các giải pháp, tổ chức quản lý.

 - Đối với rừng sản xuất: Gỗ lớn, gỗ nguyên liệu giấy, ván nhân tạo, lâm sản ngoài gỗ, nông  lâm kết hợp.... Xác định vùng quy hoạch phát triển tập trung liền vùng, liền khoảnh quy mô từ 2.000 đến 3.000 ha/ huyện tại các huyện trọng điểm về phát triển lâm nghiệp dọc quốc lộ 6, dọc Sông Đà để thu hút các nhà đầu tư góp vốn cùng nhân dân các dân tộc phát triển rừng sản xuất gắn với công nghiệp chế biên lâm sản trên địa bàn tỉnh.
2.3.2. Định hướng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng.

2.3.3. Định hướng quản lý, bảo vệ phát triển và sử dụng rừng theo các vùng trọng điểm kinh tế (vùng dọc Quốc lộ 6; dọc Sông Đà, vùng cao biên giới).

3. Nội dung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Xác định diện tích, nhiệm vụ khối lượng cụ thể đến từng huyện, chủ rừng và tiểu khu, các biện pháp kỹ thuật, tiến độ thực hiện  và vốn đầu tư  cho từng loại rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất.

3.1. Quy hoạch  quản lý và bảo vệ rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) 
3.1.1. Đối với bảo vệ rừng đặc dụng
3.1.1. Đối với bảo vệ rừng phòng hộ   
3.1.1. Đối với bảo vệ rừng sản xuất.
3.2. Quy hoạch xây dựng và phát triển rừng.

Xác định đối tượng; diện tích, tập trung , tập đoàn cây trồng; biện pháp kỹ thuật; tiến độ thực hiện và vốn đầu tư cho các loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất theo các hạng mục. Khoanh nuôi tái sinh (trong đó có trồng bổ sung);  làm giàu rừng, trồng rừng tập trung (trồng mới 3 loại rừng, trồng lại rừng sản xuất sau khai thác, trồng rừng trong cải tạo rừng tự nhiên rừng sản xuất  nghèo kiệt); trồng cây phân tán.

3.2.1. Đối với rừng đặc dụng.

3.2.2. Đối với rừng phòng hộ.

3.2.3. Đối với rừng sản xuất: Quy hoạch hệ thống rừng nguyên liệu giấy, ván nhân tạo, nguyên liệu gỗ lớn, gỗ nhỏ.... Phân tích luận chứng các sản phẩm chủ lực (mũi nhọn) của tỉnh về lâm sản.

3.3. Quy hoạch khai thác rừng

Xác định đối tượng đưa vào khai thác, diện tích, trữ lượng đưa vào khai thác, sản lượng khai thác phân theo loại sản phẩm, tiến độ thực hiện cho 3 loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất.

- Đối tượng và sản lượng khai thác rừng tự nhiên (khai thác chính, khai thác tận dụng) năm đầu, năm cuối và bình quân cả kỳ quy hoạch.

-  Đối tượng và sản lượng khai thác rừng trồng đầu năm, năm cuối và bình quân cả kỳ quy hoạch.

3.4. Chế biến lâm sản

Xác định nhiệm vụ, khối lượng nguyên liệu chế biến; loại sản phẩm, dự kiến mạng lưới các nhà máy, xí nghiệp chế biến lâm sản nhu cầu trang thiết bị theo giai đoạn. 

- Quy hoạch vùng nguyên liệu và sản lượng khai thác cho các loại hình chế biến - năm đầu, năm cuối của kỳ quy hoạch.
- Dự kiến phát triển năng lực chế biến từng năm trong kỳ quy hoạch.

Tiêu thụ lâm sản: Xác định thị trường, loại sản phẩm chủ lực, khả năng tiêu thụ sản phẩm.

3.5. Quy hoạch và các hoạt động khác.

3.5.1. Quy hạch dịch vụ môi trường rừng.

Xác định nhiệm vụ, khối lượng các loại hình dịch vụ (chi trả phí môi trường, du lịch sinh thái, giữ nước, bảo vệ hồ đập thuỷ điện, trồng rừng cơ chế phát triển sạch.....).
3.5.2. Quy hoạch cơ sở hạ tầng.

Xác định khối lượng, vốn đầu tư đường lâm nghiệp, hệ thống phòng chống lửa rừng...; xác định vị trí, quy mô diện tích và nhiệm  vụ của các rừng giống, vườn giống, vườn ươm....

4. Nội dung kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ nay đến 2010
4.1. Phân tích đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo vệ  và phát triển rừng kỳ trước gồm có:

-  Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ  và phát triển rừng kỳ trước, trong đó đối với từng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất bao gồm:
+ Diện tích rừng được bảo vệ (trong đó có diện tích khoán bảo vệ rừng của Nhà nước; diện tích rừng được bảo vệ bằng ngân sách địa phương và diện tích chủ rừng tự bảo vệ).
+ Diện tích trồng rừng (trong đó: trồng mới 3 loại rừng, trồng lại rừng sản xuất sau khai thác; trồng lại rừng  trong cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt).
+ Khoanh nuôi trồng rừng : Làm giàu rừng (trong đó khoanh nuôi có trồng bổ sung 3 loại rừng).
+ Khai thác rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), trong đó: Khai thác chính, khai thác tận dụng, tận thu lâm sản sau khai thác.

+ Trông cây phân tán....
+ Kết quả giao đất, giao rừng....

- Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh: Phân tích các biến động về đất đai, diễn biến rừng trong thời gian qua, dự báo về những khả năng thay đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trong thời gian tới.

- Phân tích đánh giá các thông tin về kinh tế - xã hội liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng trong kỳ kế hoạch tới, dự báo phát triển và tốc độ tăng trưởng trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; tính toán cân đối về cung - cầu lâm sản; về xuất nhập khẩu lâm sản; cân đối nhu cầu vốn đầu tư, vật tư, giống cây lâm nghiệp.
 - Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
4.2. Xác định chỉ tiêu kế hoạch  bảo vệ và phát triển rừng trong kỳ và kế hoạch 5 năm và xác định rõ tiến độ hành năm, cho từng loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, gồm có:

4.2.1. Bảo vệ rừng (trong đó có trách nhiệm bảo vệ rừng trực tiếp của Nhà nước và  Nhà nước giao khoán bảo vệ đối  với rừng phòng hộ và đặc dụng). 
4.2.2. Khai thác gỗ và lâm sản
- Gỗ (rừng tự nhiên, rừng trồng), trong đó khai thác chính, khai thác tân dụng,  tận thu lâm sản sau khai thác và khác; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp; giấy , ván  nhân tạo, gỗ gia dụng....; lâm sản ngoài gỗ: Tre, luồng; nhựa thông; song mây; dược liệu....
4.2.3. Phát triển rừng
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, (trong đó có trồng bổ sung), cho từng loại rừng đặc dụng và phòng hộ.

- Trồng rừng tập trung (trong đó trồng mới 3 loại rừng, trồng lại rừng sản xuất  sau khai thác, trồng lại rừng trong cải tạo rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt).

- Làm giàu rừng, trồng cây phân tán.

- Xác định tổng nhu cầu  cây con cho trồng rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn và khả năng cung cấp tại đại phương.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp: Tổng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp, như: Làm đường lâm nghiệp, các công trình phòng chống cháy rừng, các khu rừng giống, vườn giống, vườn ươm cây giống lâm nghiệp.

4.2.4. Giao đất, giao rừng
4.3. Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch

- Giải pháp về tổ chức 

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư theo dự án, theo năm, theo nguồn, vốn và các giải pháp huy động vốn.

- Khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhan lực.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng.

5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch
Phân tích các giải pháp về cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý rừng và đất lâm nghiệp; đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật lâm sinh, thâm canh rừng trồng; đầu tư và huy động các nguồn lực tài chính, tín dụng; đổi mới hệ thống sản xuất kinh doanh và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng; quyền lợi và nghĩa vụ người làm rừng; phân tích cơ sở đảm bảo về nguồn vốn và khả năng huy động các nguồn vốn. Đề xuất các phương án thực hiện.
5.1. Giải pháp về hệ thống chính sách

5.1.1. Chính sách quản lý rừng và đất lâm nghiệp.

5.1.2.Chính sách tài chính tín dụng.

5.2. Giải pháp đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển lâm nghiệp.
5.3. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và giám sát.

5.4. Giải pháp về tổ  chức quản lý ngành.

5.5.Giải pháp về công nghệ, giáo dục đào tạo và khuyến lâm.

5.6. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

5.7. Hỗ trợ của các ngành và hợp tác quốc tế.

6. Tổng hợp vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư
Tổng nhu cầu vốn đâu tư theo nguồn vốn, theo giai đoạn và các giải pháp huy động vốn. Dự đoán hiệu quả của quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng về kinh tế xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng.

6.1. Tổng hợp vốn đầu tư

6.1.1. Theo hạng mục: bảo vệ, phát triển rừng; khai thác, sử dụng rừng; chế biến lâm sản; xây dựng cơ bản.

6.1.2. Theo giai đoạn.

6.1.3. Theo nguồn vốn.

6.2. Hiệu quả đầu tư

6.2.1. Hiệu quả về môi trường.

6.2.2. Hiệu quả vè kinh tế.

6.2.3. Hiệu quả về xã hội.

6.2.4. Hiệu quả về an ninh quốc phòng.

7. Xác định danh mục các chương trình dự án và danh mục các dự  án ưu tiên

7.1. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên: xác định các dự án ưu tiên hướng tới thực hiện các mục tiêu quy hoạch theo phân kỳ kế hoạch năm (05) năm; đồng thời cụ thể hoá (03) chương trình phát triển và hai (02) chương trình hỗ trợ trong chiên lược phát triển lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2006 - 2020 tại đại phương.

7.2. Danh mục các dự án ưu tiên: Tên dự án, mục tiêu, quy mô, nội dung, thời gian thực hiện.
Phần thứ 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁN SÁT ĐÁNH GIÁ
 1. Tổ chức thực hiện

 Xác định các nội dung về tổ chức thực hiện; Phân công trách nhiệm đối với các sở, ban , ngành liên  quan, xây dựng tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch; tổ chức thông tin, cơ chế theo dõi giám sát thực hiện quy hoạch.

2. Quản lý, chỉ đạo, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch

2.1. Các chỉ số, chỉ tiêu đánh giá theo thời gian và mục tiêu kết quả.

2.2. Tiến trình, kế hoạch giám sát đánh giá.

Phần thứ năm

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 1. Kết luận
 2. Kiến nghị
Phần thứ sáu
SẢN PHẨM GIAO NỘP

(Gồm hồ sơ mộc và đĩa CD dữ liệu số, báo cáo, bản đồ, biểu thống kê)
1. Báo cáo
- Báo cáo  quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (bản in trên giấy và bản dạng số trên đĩa CD); số lượng 15 bộ.


- Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; số lượng 15 bộ.

2. Bản đồ


Bản đồ được xây dựng trên nền hệ toạ độ VN 2000. Ngoài các yếu tố nền địa hình, bản đồ phải thể hiện các nội dung sau đây:


+ Ranh giới đơn vị  hành chính huyện, xã và tiểu khu rừng.


+ Ranh giới quy hoạch ba loại rừng: đặc dụng, phòng hộ, sản xuất.


+ Ranh giới hiện trạng các lô rừng và đất rừng.


+ Ranh giới và vị trí cơ quan quản lý  của các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu rừng sản xuất, doanh nghiệp lâm nghiệp, lực lượng vũ trang...(các chủ rừng có diện tích quản lý tối thiểu từ 50 héc ta trở lên)

- Bản đồ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng toàn tỉnh và 11 huyện, thị xã (bản in trên giấy và bản đồ số hoá trên đĩa CD)

 - Bản đồ hiện trạng rừng toàn tỉnh và 11 huyện, thị xã (bản in trên giấy và bản đồ số hoá trên đĩa CD).


-  Tỷ lệ bản đồ: Cấp tỉnh tỷ lệ 1: 100.000; cấp huyện tỷ lệ 1: 50.000.


3. Hệ thống bảng, biểu thống kê
Hệ thống bảng, biểu theo quy định  tại Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

DỰ TOÁN

Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát trỉên rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	TỶ LỆ %
	SỐ TIỀN (Đồng)

	I
	Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương  quy hoạch
	3
	10.710.000

	1
	Chi phí lập đề cương và trình duyệt đề cương
	2
	7.140.000

	1.1
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	0,6
	2.142.000

	1.2
	Hội thảo xin ý kiên chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt
	1,4
	4.998.000

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	1
	3.570.000

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch
	83
	296.310.000

	1
	Chi phí thu thập và xử lý dữ liệu, dữ liệu ban đầu
	6
	21.420.000

	2
	Chi phí thu thập bổ sung dữ liệu, tư liệu theo yêu cầu  quy hoạch
	4
	14.280.000

	3
	Chi phí khảo sát thực tế
	20
	71.400.000

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch
	53
	189.210.000

	4.1
	Phân tích, đánh giá vai trò vị trí của ngành
	1
	3.570.000

	4.2
	Phân tích dự báo tiến bộ khoa học, công nghẹ và phát triển ngành của khu vực, của cả nước tác động đến phát triển ngành của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch
	3
	10.710.000

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng lĩnh vực ngành
	4
	14.280.000

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành của tỉnh
	3
	10.710.000

	4.5
	Nghiên cứu đề xuất các phương án phát triển
	6
	21.420.000

	4.6
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu
	20
	71.400.000

	a
	Luận chứng các phương án phát triển
	5
	17.850.000

	b
	Xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực
	1
	3.570.000

	c
	Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ
	1
	3.570.000

	d
	Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường 
	1,5
	5.355.000

	đ
	Xây dựng các phương án tính toán nhu cầu và bảo đảm vốn đầu tư
	4
	14.280.000

	e
	Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm
	1,5
	5.355.000

	g
	Xây dựng các phương án tổ chức lãnh thổ
	3
	10.710.000

	h
	Xác định các giải pháp về cơ  chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện
	3
	10.710.000

	4.7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan
	8
	28.560.000

	a
	Xây dựng báo cáo đề dẫn
	1
	3.570.000

	b
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan
	6
	21.420.000

	c
	Xây dựng báo cáo tóm tắt
	0,6
	2.142.000

	d
	Xây dựng báo cáo trình thẩm định
	0,2
	714.000

	đ
	Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch
	0,2
	714.000

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	8
	28.560.000

	III
	Chi phí quản lý điều hành
	14
	49.980.000

	1
	Chi phí quản lý dự án của ban điều hành 
	4
	14.280.000

	2
	Chi phí hội thảo và xin ý kiến tham gia 
	4
	14.280.000

	3
	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch và theo ý kiến kết luận thẩm định của Hội đồng TĐ
	2
	7.140.000

	4
	Chi phí công bố quy hoạch
	4
	14.280.000

	A
	Tổng cộng (I + II + III)
	
	357.000.000

	B
	Thuế giá trị gia tăng = 10%
	
	35.700.000

	
	Tổng chi phí QH BV &PT rừng (A + B) =
	
	329.700.000
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